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	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 180’
Bài học trước:
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 1 THE BUSINESS ENVIRONMENT
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Introduce themselves

· Express their expectations about jobs and careers

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:
· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Unit 1: Start-up

Questionnaire: what is your style?

	- Lets Ss do the questionnaire in the book individually
- Invites some Ss to try out example dialogues

- Lets Ss work in pairs and make their own dialogues
	- Do the questionnaire
- Volunteer to make dialogues with teacher (T)

- Work in pairs
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 1: Start-up

Reading

	- Asks Ss to read through the texts

- Asks some questions in the questionnaires and invites some Ss to answer them

- Lets Ss work in pairs and continue
	- Read the text

- Answer the questions

- Work in pairs
	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 1: Reading

	- Lets Ss work in group and discuss the questions

-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts

- Lets Ss work in groups and discuss questions in exercise 3

- Invites some groups to present their ideas

- Gives feedback
	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions

- Work in group

- Volunteers to present their ideas

- Listen to the T


	10’

10’

10’

10’

10’



	
	2. Unit 1: Listening


	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Lets Ss compare their answer and check the answer

- Lets Ss listen again and do exercise 2

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts
	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs

- Do the exercise

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	5’

10’

5’

15’

15’

15’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 1 THE BUSINESS ENVIRONMENT
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 1 THE BUSINESS ENVIRONMENT (2p) + UNIT 2 THE COMPANY (2p)
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Present business-related issues

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian


	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 1: Speaking

	- Go through the expression list and asks Ss to read them aloud


	- Listen to the T and read aloud


	15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 1: Speaking (cont)

	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again
	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs


	5’

15’

10’

15’

	
	2. Unit 2: Start up


	- Lets Ss to work in group and brainstorm as many nescessary roles as possible

- Helps Ss with the vocabulary they don’t know

-Invites some groups to present their ideas and explain 

- Gives feedback
	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Volunteer to share their ideas

- Listen to the T


	10’

5’

10’



	
	Unit 2: Listening
	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Lets Ss compare their answer and listen again

- Invites some Ss to write the answer on the board

- Check the answer


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs

- Voulunteer to go to the board

Listen to the T
	5’

10’

5’

25’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

	
	

	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 2 THE COMPANY
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 2 THE COMPANY (cont)
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Present business-related issues

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 2: Reading

	- Lets Ss work in group and discuss how we use the Internet in business

- Invites some pair to present their work in front of the class

	- Work in group

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 2: Reading


	-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts

- Lets Ss work in groups and discuss questions in exercise 3

- Invites some groups to present their ideas

- Gives feedback
	- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions

- Work in group

- Volunteers to present their ideas

- Listen to the T
	10’

10’

10’

10’



	
	2. Call center

	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	5’

5’

5’

15’

5’

	
	3. Unit 2: Speaking


	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again


	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs


	5’

15’

10’

15’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 2 THE COMPANY
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 3 TRAVEL

Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Deal with situations related to business trips
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Unit 3: Start-up

Pictures

	- Lets Ss do the match the pictures and the titles
- Lets Ss skim the reading textx and check the answers

- Gives feedback
	- Work in pairs

- Do the task

- Listen to the T
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 3: Start-up

Reading

	- Asks Ss to read through the texts

- Asks some questions in the questionnaires and invites some Ss to answer them

- Lets Ss work in pairs and continue
	- Read the text

- Answer the questions

- Work in pairs
	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 3: Listening

	- Introduce the setting of the listening text through the picture
-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 2
- Lets Ss compare their answer and check the answer

- Lets Ss listen again and do exercise 3
- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs

- Do the exercise

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	10’

10’

10’

10’

10’



	
	2. Unit 3: Speaking


	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again


	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs


	5’

15’

10’

15’



	
	3. Unit 2: Reading

	-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback


	- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T
	10’

10’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 2 THE COMPANY
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 3 TRAVEL (1p) + TEST (1p) + UNIT 4 SPORT (2p)

Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Deal with situations related to business in sport
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 15‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 3: Reading
	- Lets Ss summarise the reading texts
	- Work in group

	10’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 3: Reading

	- Lets Ss work in groups and discuss questions in exercise 3

- Invites some groups to present their ideas

- Gives feedback
	- Work in group

- Volunteers to present their ideas

- Listen to the T
	10’

10’



	
	Test 
	
	
	45’

	
	2. Unit 4: Start up


	- Lets Ss to work in group name the pictures and answer the questions

- Helps Ss with the vocabulary they don’t know

-Invites some groups to present their ideas and explain 

- Gives feedback
	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Volunteer to share their ideas

- Listen to the T


	10’

5’

15’



	
	Unit 4: Listening
	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Lets Ss compare their answer and listen again

- Invites some Ss to write the answer on the board

- Check the answer


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs

- Voulunteer to go to the board

Listen to the T
	5’

10’

5’

25’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 6
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 4 SPORT
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………



Tên bài: UNIT 4 SPORT (cont)
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Deal with situations related to business in sport

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 4: Reading

	- Lets Ss work in group and discuss how we use the Internet in business

- Invites some pair to present their work in front of the class

	- Work in group

	20’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 4: Reading


	-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 3 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts

- Lets Ss work in groups and discuss questions in exercise 4

- Invites some groups to present their ideas

- Gives feedback
	- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions

- Work in group

- Volunteers to present their ideas

- Listen to the T
	10’

10’

5’

10’



	
	2. Unit 4: Speaking


	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again


	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs


	15’

10’

10’



	
	3. Unit 4: Writing 


	- Give instructions of the task

- Lets Ss write the letter of application 

- Lets Ss share and proofread their work in pair

- Invites some Ss to show their work to the class

- Give feedback


	- Listen to the T

- Write

- Work in pairs

- Volunteers to present their work
- Listen to the T

	5’

15’

10’

15’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 7
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 4 SPORT
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 5 SALES
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Understand basic skills in sales

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Unit 5: Start-up


	- Lets Ss discuss the heading 
	- Work in group
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 5: Start-up


	- Invites some Ss to share their ideas
- Gives feedback
	- Volunteer to share their ideas

- Listen to the T


	25’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 5: Reading


	- Lets Ss work in group and discuss the questions

-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts

- Lets Ss work in groups and discuss questions in exercise 3

- Invites some groups to present their ideas

- Gives feedback
	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions

- Work in group

- Volunteers to present their ideas

- Listen to the T


	10’

10’

10’

10’

10’



	
	2. Unit 5: Listening


	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Lets Ss compare their answer and check the answer

- Lets Ss listen again and do exercise 2

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts
	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs

- Do the exercise

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	5’

10’

5’

15’

15’

15’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 5 SALES

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 5 SALES (2p) + UNIT 6 CULTURAL AWARENESS (2p)
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Present cultures in business

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 5: Pronunciation

	- Plays the recording and asks Ss to repeat what they hear

	- Listen to the recording and repeat

	15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 5: Speaking (cont)


	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again
	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs


	5’

15’

10’

15’

	
	2. Unit 6: Start up


	- Lets Ss to work in group and fill in the blanks
-Invites some groups to present their ideas and explain 

- Gives feedback
	- Work in group

- Volunteer to share their ideas

- Listen to the T


	5’

15’



	
	3. Unit 6: Listening
	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Lets Ss compare their answer and listen again

- Invites some Ss to write the answer on the board

- Check the answer


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs

- Voulunteer to go to the board

Listen to the T
	5’

10’

5’

25’



	
	1. Unit 6: Reading


	-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts
	- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	10’

10’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

	
	

	
	


	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 6 CULTURAL AWARENESS
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 6 CULTURAL AWARENESS (3p) + TEST
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Present cultures in business

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 2: Reading

	- Lets Ss work in group and discuss how we use the Internet in business

- Invites some pair to present their work in front of the class

	- Work in group

	15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 6: Reading
	-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts
	- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	5’

10’

5’



	
	2. Call center

	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	10’

10’

5’

	
	3. Unit 6: Writing 


	- Give instructions of the task

- Lets Ss write the job description 

- Lets Ss share and proofread their work in pair

- Invites some Ss to show their work to the class

- Give feedback


	- Listen to the T

- Write

- Work in pairs

- Volunteers to present their work

- Listen to the T

	5’

10’

15’



	
	TEST
	
	
	45’

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 7 TRADE FAIRS
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 7 TRADE FAIRS
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Know how to organize or attend business market
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Unit 7: Start-up


	- Lets Ss discuss the questions in groups
	- Work in group
	 5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 7: Start-up


	- Invites some Ss to share their ideas
- Gives feedback
	- Present their ideas
- Listen to the T


	15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 7: Reading


	- Lets Ss work in group and discuss the questions

-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts


	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	10’

10’

10’

5’



	
	2. Unit 7: Listening


	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Lets Ss compare their answer and check the answer

- Lets Ss listen again and do exercise 2

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts
	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs

- Do the exercise

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	5’

10’

5’

15’

15’

15’



	
	3. Unit 7: Speaking


	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again


	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs


	5’

15’

10’

15’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 7 TRADE FAIRS
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 7 TRADE FAIRS (2p) + UNIT 8 ADVERTISING (2p)
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Know how to organize or attend business market

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 7: Speaking

	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again 
	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs 
	15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 7: Reading


	-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts

- Lets Ss work in groups and discuss questions in exercise 3

- Invites some groups to present their ideas

- Gives feedback
	- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions

- Work in group

- Volunteers to present their ideas

- Listen to the T
	10’

10’

10’

10’



	
	2. Unit 7: Writing 


	- Give instructions of the task

- Lets Ss write the letter of application 

- Lets Ss share and proofread their work in pair

- Invites some Ss to show their work to the class

- Give feedback


	- Listen to the T

- Write

- Work in pairs

- Volunteers to present their work

- Listen to the T

	5’

15’

10’

15’



	
	3. Unit 8: Start up


	- Lets Ss to work in group and brainstorm as many nescessary roles as possible

- Helps Ss with the vocabulary they don’t know

-Invites some groups to present their ideas and explain 

- Gives feedback
	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Volunteer to share their ideas

- Listen to the T


	10’

5’

10’



	
	4. Unit 8: Reading

	-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback


	- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T
	10’

10’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

	
	

	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 8 ADVERTISING
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 8 ADVERTISING (cont)
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Understand the importance of advertising and some basic adverising methods
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu


	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes
	5’

5’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Call center

	- Lets Ss listen and do exercise 1

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts


	- Do the exercise

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	5’

10’



	
	2. Unit 8: Listening


	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise
- Lets Ss compare their answer and check the answer


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs


	5’

5’

5’

15’



	
	3. Unit 8: Speaking


	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again


	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs


	5’

15’

10’

15’



	
	4. Unit 8: Writing 


	- Give instructions of the task

- Lets Ss write the description of the product 

- Lets Ss share and proofread their work in pair

- Invites some Ss to show their work to the class

- Give feedback


	- Listen to the T

- Write

- Work in pairs

- Volunteers to present their work

- Listen to the T

	5’

15’

10’

15’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 9 FASHION AND STYLE
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 9 FASHION AND STYLE
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Present about fashion and garment industry

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Unit 9: Start-up


	- Lets Ss discuss the questions in groups
	- Work in group
	 5‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 9: Start-up


	- Invites some Ss to share their ideas

- Gives feedback
	- Present their ideas

- Listen to the T


	15’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 9: Listening


	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 

- Lets Ss compare their answer and check the answer


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs


	5’

10’

5’

15’



	
	2. Unit 9: Reading


	- Lets Ss work in group and discuss the questions

-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts


	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	10’

10’

15’

5’



	
	3. Unit 9: Listening


	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words

- Introduce the skill of listening for specific information

- Lets Ss listen and do exercise 1

- Lets Ss compare their answer and check the answer


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes

- Listen to the T and take notes

- Do the exercise

- Work in pairs


	5’

10’

5’

15’



	
	4. Unit 9: Speaking


	- Give instructions of the task

- Lets Ss work in pair and do the task

- Invites some pair to present their work in front of the class

- Gives feedback

- Lets Ss form new pairs and do the task once again


	- Listen to the T

- Work in pairs

- Volunteers to present their dialogues

- Listen to the T

- Work in pairs


	5’

15’

10’

15’



	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên



	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 9 FASHION AND STYLE
Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 9 FASHION AND STYLE (1p) + TEST (1) + UNIT 8 ADVERTISING (2p)
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Present technology application in business
 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 10‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu

Unit 9: Writing 


	- Give instructions of the task

- Lets Ss write the email to reply an invitation 

- Lets Ss share and proofread their work in pair

- Invites some Ss to show their work to the class

- Give feedback


	- Listen to the T

- Write

- Work in pairs

- Volunteers to present their work

- Listen to the T

	15’

15’



	
	TEST
	
	
	45’

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 10: Start up


	- Lets Ss to work in group and do the quiz
- Helps Ss with the vocabulary they don’t know

-Invites some groups to present their ideas and explain 

- Gives feedback
	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Volunteer to share their ideas

- Listen to the T


	10’

10’

15’



	
	2. Unit 10: Reading

	-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Lets Ss work in groups and discuss questions in exercise 3

- Invites some groups to present their ideas

- Gives feedback
	- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Work in group

- Volunteers to present their ideas

- Listen to the T
	15’

20’

20’

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the next lesson
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên

	
	

	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 180’

Bài học trước: UNIT 10 TECHNOLOGY 

Thực hiện  từ ngày..............đến ngày……………


Tên bài: UNIT 10 TECHNOLOGY (cont)
Mục tiêu của bài: 

After studying this unit, students (Ss) can:

· Understand the application of technology in business
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học
· Projector and laptop

· Board and chalk
Hình thức tổ chức dạy học:

· Individual work

· Pair work and group work

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5’
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vocabulary quiz
	- Gives Ss a crossword to review the vocabulary
	- Solve the crossword in groups
	 25‘

	2
	Hướng dẫn ban đầu


	- Introduce the setting of the listening text

-Explain the meaning of some key words


	- Listen to the T

- Listen to the T and take notes
	5’

5’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

1. Unit 10: Listening

	- Lets Ss listen and do exercise 1

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts


	- Do the exercise

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions


	5’

10’



	
	2. Unit 10: Reading


	- Lets Ss work in group and discuss the questions

-Explain the meaning of some key words

- Lets Ss work in pairs and do exercise 2 in the book

- Invites some Ss to write the answers on the board

- Gives feedback

- Asks some comprehension questions to ensure Ss understand the texts

- Lets Ss work in groups and discuss questions in exercise 3

- Invites some groups to present their ideas

- Gives feedback
	- Work in group

- Listen to the T and take notes

- Work in pair

- Volunteer to share the answers

- Listen to the T

- Listen to the T and answer the questions

- Work in group

- Volunteers to present their ideas

- Listen to the T


	10’

10’

10’

10’

15’



	
	REVIEW
	
	
	60’

	4
	Huớng dẫn kết thúc

	- Sum up the main idea of the lesson
	- Listen to the T


	5’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Ss learn by heart the new words

- Ss prepare for the final test
	5’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: TIẾNG ANH KINH DOANH


                                  Lớp : 19C1 – NNA1	Khoá : 19C1-


                                  Họ và tên giảng viên : NGUYỄN THỊ THU HÀ


                                  Năm học: 2019 - 2020
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